
ĐVT: Triệu đồng

NS tỉnh NSTW NS tỉnh

NSTW 

trong 

nước

NSTW 

(vốn nước 

ngoài 

ODA)

NS tỉnh 

(gồm: 

CĐNS 

tỉnh; tiền 

thu sử 

dụng đất 

điều tiết 

NST; 

XSKT, 

vượt thu, 

kết dư, hỗ 

trợ khác 

từ dự toán 

NST...)

NSTW 

trong 

nước

NSTW 

(vốn nước 

ngoài 

ODA)

NS tỉnh 

(gồm: 

CĐNS 

tỉnh; tiền 

thu sử 

dụng đất 

điều tiết 

NST; 

XSKT, 

vượt thu, 

kết dư, hỗ 

trợ khác từ 

dự toán 

NST...)

NSTW 

trong 

nước

NSTW 

(vốn 

nước 

ngoài 

ODA)

*

BỔ SUNG KẾ HOẠCH 

TRUNG HẠN NGÂN 

SÁCH TỈNH  (NGUỒN 

VƯỢT THU VÀ KẾT 

DƯ KHÁC NGÂN SÁCH 

CẤP TỈNH)

1.843.434 1.843.434 0 623.061 623.061 0 0 0 0 0 0 475.172 475.172 0 0 475.172

I

CÁC DỰ ÁN CHUYỂN 

TIẾP ĐÃ CÓ TRONG 

KẾ HOẠCH TRUNG 

HẠN 2021-2025

1.493.000 1.493.000 0 623.061 623.061 0 0 0 0 0 0 310.172 310.172 0 0 310.172

* LĨnh vực giao thông 1.493.000 1.493.000 0 623.061 623.061 0 0 0 0 0 0 310.172 310.172 0 0 310.172

1

Dự án Xây dựng cầu Đồng 

Việt và đường dẫn lên cầu, 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Giang

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT, NN 

tỉnh

14/NQ-

HĐND 

ngày 

29/6/2021

1.493.000 1.493.000 2022-2025 623.061 623.061 310.172 310.172 310.172

Không bao 

gồm vốn 

trung hạn 

2021-2025 đã 

giao tại Biểu 

số 01 từ 

nguồn vốn 

cân đối ngân 

sách tỉnh.

Biểu số 02

DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 TỈNH BẮC GIANG

(Nguồn vốn ngân sách tỉnh từ nguồn tăng thu, nguồn thu khác từ ngân sách tỉnh bổ sung cho đầu tư công)

(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2023 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

STT Danh mục Chủ đầu tư

Quyết định phê duyệt/điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-

2025 sau đề nghị điều chỉnh tăng, giảm và đề 

xuất bổ sung (bao gồm vốn kế hoạch giao ban 

đầu tại NQ số 49/NQ-HĐND tỉnh ngày 

10/12/2021 và bổ sung từ các văn bản khác 

của cấp có thẩm quyền các nguồn vốn NST, 

NSTW, ...)

Tổng (tất 

cả các 

nguồn)

Trong đó:

Tổng (tất 

cả các 

nguồn)

Trong đó:

Tổng (tất 

cả các 

nguồn)

Trong đó:
Kế hoạch 

vốn trung 

hạn NST 

giai đoạn 

2021-2025 

bổ sung

Ghi chú

Số QĐ, 

ngày, 

tháng, 

năm

Tổng mức 

đầu tư (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

Lũy kế vốn đã bố trí từ đầu dự án đến 

tháng 31/01/2023

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-

2025 đã được bố trí (bao gồm vốn kế hoạch 

giao ban đầu tại NQ số 49/NQ-HĐND tỉnh 

ngày 10/12/2021 và bổ sung từ các văn bản 

khác của cấp có thẩm quyền từ các nguồn 

vốn NST, NSTW, … (ngoài cân đối))

Thời gian 

thực hiện 

KC-HT dự 

án 

1



NS tỉnh NSTW NS tỉnh

NSTW 

trong 

nước

NSTW 

(vốn nước 

ngoài 

ODA)

NS tỉnh 

(gồm: 

CĐNS 

tỉnh; tiền 

thu sử 

dụng đất 

điều tiết 

NST; 

XSKT, 

vượt thu, 

kết dư, hỗ 

trợ khác 

từ dự toán 

NST...)

NSTW 

trong 

nước

NSTW 

(vốn nước 

ngoài 

ODA)

NS tỉnh 

(gồm: 

CĐNS 

tỉnh; tiền 

thu sử 

dụng đất 

điều tiết 

NST; 

XSKT, 

vượt thu, 

kết dư, hỗ 

trợ khác từ 

dự toán 

NST...)

NSTW 

trong 

nước

NSTW 

(vốn 

nước 

ngoài 

ODA)

STT Danh mục Chủ đầu tư

Quyết định phê duyệt/điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-

2025 sau đề nghị điều chỉnh tăng, giảm và đề 

xuất bổ sung (bao gồm vốn kế hoạch giao ban 

đầu tại NQ số 49/NQ-HĐND tỉnh ngày 

10/12/2021 và bổ sung từ các văn bản khác 

của cấp có thẩm quyền các nguồn vốn NST, 

NSTW, ...)

Tổng (tất 

cả các 

nguồn)

Trong đó:

Tổng (tất 

cả các 

nguồn)

Trong đó:

Tổng (tất 

cả các 

nguồn)

Trong đó:
Kế hoạch 

vốn trung 

hạn NST 

giai đoạn 

2021-2025 

bổ sung

Ghi chú

Số QĐ, 

ngày, 

tháng, 

năm

Tổng mức 

đầu tư (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

Lũy kế vốn đã bố trí từ đầu dự án đến 

tháng 31/01/2023

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-

2025 đã được bố trí (bao gồm vốn kế hoạch 

giao ban đầu tại NQ số 49/NQ-HĐND tỉnh 

ngày 10/12/2021 và bổ sung từ các văn bản 

khác của cấp có thẩm quyền từ các nguồn 

vốn NST, NSTW, … (ngoài cân đối))

Thời gian 

thực hiện 

KC-HT dự 

án 

II

CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG 

MỚI TRUNG HẠN 2021-

2025

350.434 350.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.000 165.000 0 0 165.000

* Lĩnh vực giao thông 350.434 350.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.000 165.000 0 0 165.000

1

Đầu tư xây dựng ĐT.295

đoạn cầu Bến Tuần đi thị

trấn Cao Thượng và đoạn

thị trấn Cao Thượng đi cầu

Bỉ Nội, huyện Tân Yên

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT, NN 

tỉnh

05/NQ-

HĐND 

ngày 

05/4/2023  

175.300 175.300 2023-2026 0 0 70.000 70.000 70.000

2

Cải tạo tuyến ĐT.291 kết

nối với QL.279 đi thành

phố Hạ Long, tỉnh Quảng

Ninh (đoạn từ Km27+600

đến giáp ranh với tỉnh

Quảng Ninh)

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT, NN 

tỉnh

323/QĐ-

UBND, 

30/3/2023

55.025 55.025 2023-2025 0 0 30.000 30.000 30.000

3

Dự án Xây dựng cầu Đông

Sơn, trên địa bàn huyện

Yên Thế và huyện Lạng

Giang, tỉnh Bắc Giang

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT, NN 

tỉnh

322/QĐ-

UBND, 

30/3/2023

75.000 75.000 2023-2025 0 0 35.000 35.000 35.000

4

Dự án Xây dựng cầu vượt

dân sinh vượt cao tốc Hà

Nội - Bắc Giang, xã Vân

Trung, huyện Việt Yên

Ban QLDA 

ĐTXD các 

CTGT, NN 

tỉnh

321/QĐ-

UBND, 

30/3/2023

45.109 45.109 2023-2025 0 0 30.000 30.000 30.000

2


